
Thời gian : 20/12/2016 Số tín chỉ:  5

ĐHĐ ĐIỂM SỐ

30% 70% 100%

1 161326976 Trần Như Quỳnh 20/01/1992 K16PSU_KCD ACC 399 AIS 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Bảy

2 1811213926 Nguyễn Lê Linh Giang 07/10/1994 K18PSU-KCD ACC 399 AIS 8.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

3 1810216133 Trần Thị Tuyết Phương 15/10/1993 K18PSU-KCD ACC 399 AIS 8.3 7.0 6.5 7.5 7.0 7.4 Bảy Phẩy Bốn

4 1811214497 Đoàn Thị Hải Tân 03/06/1994 K18PSU-KCD ACC 399 AIS 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.2 Tám Phẩy Hai

5 1810214489 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 04/12/1994 K18PSU-KCD ACC 399 AIS 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 Sáu Phẩy Năm

6 1810213929 Nguyễn Thị Thúy Vy 23/02/1994 K18PSU-KCD ACC 399 AIS 7.4 6.0 6.0 6.0 6.0 6.4 Sáu Phẩy Bốn

7 1910217048 Phạm Thị Như Phương 28/12/1995 K19PSU-KCD ACC 399 AIS 8.3 6.0 6.0 6.0 6.0 6.7 Sáu  Phẩy Bảy

8 1910217061 Trần Nguyễn Tùng Thịnh 19/12/1995 K19PSU-KCD ACC 399 AIS 7.9 6.5 6.5 6.5 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín

9 1910317612 Nguyễn Thị Viên Trang 10/08/1994 K19PSU-KCD ACC 399 AIS 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.7 Tám Phẩy Bảy
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